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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Xác định chủ thể trữ tình và dạng thức xuất hiện trong bài thơ.

Trả lời: 
- Chủ thể trữ trình: Tôi

- Dạng thức: xuất hiện trực tiếp

Mỗi ý 0,5 điểm


	1,0

	
	2
	Chỉ ra một số từ ngữ, hình ảnh gợi lên vẻ đẹp đặc trưng của quê hương, đất nước Việt Nam trong bài thơ. 
Trả lời: 

Một số từ ngữ, hình ảnh gợi lên vẻ đẹp đặc trưng của quê hương, đất nước Việt Nam trong bài thơ: rẫy mía, bờ ao, bông súng trắng, tiếng mẹ ru hời,…

HS chỉ được 2 ý: 0,5 điểm

HS chỉ được 3 ý: 1,0 điểm

HS có thể chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh khác trong bài thơ, miễn hợp lý đều chấp nhận được.


	1,0

	
	3
	Xác định biện pháp tu từ trong đoạn (5) và nêu tác dụng. 
Trả lời: 
- Biện pháp tu từ: so sánh “ Vẫn sáng ngời như vầng trăng vành vạnh”.
- Tác dụng:
- Nhấn mạnh vẻ đẹp ngời sáng của đất nước dẫu trải qua bao thăng trầm.

- Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 
HS chỉ ra được BPTT: 0,5 điểm

HS nêu được tác dụng, mỗi ý 0,25 điểm. 
	1,0


	
	4
	Nêu cảm hứng chủ đạo của bài thơ.
Trả lời: 
Cảm hứng chủ đạo: Thể hiện sự trân trọng, niềm tự hào và lời cảm ơn chân thành của nhân vật trữ tình về một đất nước có lịch sử hào hùng và mang những vẻ đẹp giản dị, mộc mạc nhưng sáng ngời theo tháng năm.
	1,0

	
	5
	Em cảm nhận như thế nào về câu thơ sau: “Mang hình bóng quê hương tôi lớn thành người” ?
Trả lời: Mỗi một con người sinh ra đều gắn liền với nơi chôn nhau cắt rốn của mình và chính quê hương dung dưỡng con người lớn lên mỗi ngày. Hay con người chỉ có thể trưởng thành khi trong tim luôn mang theo hình bóng quê hương dẫu đi khắp muôn nơi.
Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1,0



	
	6
	Bài thơ gợi lên trong em những kí ức hay suy nghĩ gì về tình yêu quê hương, đất nước? (Trình bày khoảng 5 – 7 dòng)

Gợi ý trả lời: 
- Quê hương có vai trò rất quan trọng đối với đời sống của mỗi người.
- Quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra mà còn là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp cho ta biết bao kỉ niệm, là nơi hình thành nhân cách, lối sống, bản sắc riêng của mỗi người.
- Là điểm tựa tinh thần khi con người gặp nhiều khó khăn, thử thách trên đường đời.
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.

- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,5 – 0,75 điểm.

- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.

Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1,0

	II
	
	PHẦN VIẾT 
	4,0

	
	
	 Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích, đánh giá chủ đề và một số nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ Cảm ơn Đất Nước ở phần Đọc - hiểu.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
b. Xác định đúng yêu cầu đề bài: 

Chủ đề và nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ.
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:

- Giới thiệu bài thơ và nêu nội dung khái quát cần phân tích, đánh giá. (0,25)
- Xác định, đánh giá chủ đề của bài thơ. (0,5)
- Phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ (nhan đề, chủ thể trữ tình, cấu tứ, từ ngữ, hình ảnh đặc sắc, biện pháp tu từ, vần nhịp,…) (1,0)

- Khẳng định lại giá trị của chủ đề và hình thức nghệ thuật của bài thơ. (0,25) 
- Nêu ý nghĩa của tác phẩm đối với bản thân và người đọc. (0,25) 
d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

e. Sáng tạo

Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn dạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
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	Tổng điểm
	10,0



